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Sign In

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin,

tài liệu liên quan đến người phạm tội

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, góp phần nâng

cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;

Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa

án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch quy định về việc phối hợp thông báo,

gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này quy định việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên

quan đến người phạm tội, bao gồm: những thông tin, tài liệu phản ánh về lý lịch, đặc

điểm nhận dạng, nhân thân, kết quả khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình

sự và các thông tin, tài liệu khác có liên quan đến người phạm tội; trách nhiệm, thủ

tục, thời hạn thông báo, gửi, cung cấp các thông tin, tài liệu đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các cơ quan trong Công an nhân dân, Viện

kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân

khác có liên quan đến việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến

người phạm tội.
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Điều 3. Nguyên tắc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến

người phạm tội

1. Thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội phải được thông báo, gửi đầy đủ

kịp thời, chính xác, tập trung cho Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của ngành Công an; việc

cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan tiến hành tố tụng phải được thực hiện kịp

thời, đầy đủ, chính xác để quản lý, khai thác, phục vụ công tác khởi tố, điều tra, truy

tố, xét xử và thi hành án hình sự.

2. Bảo đảm đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; pháp luật về

lưu trữ.

3. Thông tin, tài liệu được thông báo, gửi, cung cấp chỉ được sử dụng vào mục đích

phục vụ công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

Chương II

THÔNG TIN, TÀI LIỆU ĐƯỢC THÔNG BÁO, GỬI, CUNG CẤP

Điều 4. Các loại thông tin, tài liệu Cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân

dân, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm thông

báo, gửi cho Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của ngành Công an

1. Quyết định tạm giữ; quyết định gia hạn tạm giữ;

2. Quyết định khởi tố bị can; quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can; quyết định

bổ sung quyết định khởi tố bị can;

3. Lý lịch bị can;

4. Lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh tạm giam;

5. Quyết định tạm hoãn xuất cảnh;

6. Quyết định hủy bỏ; thay thế biện pháp tạm giữ, tạm giam, tạm hoãn xuất cảnh

bằng biện pháp ngăn chặn khác;

7. Quyết định trả tự do;

8. Quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can; quyết định tạm đình chỉ điều tra

vụ án đối với bị can; quyết định phục hồi điều tra vụ án đối với bị can;

9. Quyết định truy nã; quyết định đình nã;

10. Kết luận điều tra; kết luận điều tra bổ sung.



Đối với các lệnh, quyết định mà Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định phải có

sự phê chuẩn của Viện kiểm sát thì phải gửi kèm theo quyết định phê chuẩn của

Viện kiểm sát.

Điều 5. Các loại thông tin, tài liệu Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm thông

báo, gửi cho Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của ngành Công an

1. Lệnh tạm giam; quyết định gia hạn tạm giam; lệnh bắt bị can để tạm giam;

2. Quyết định khởi tố bị can; quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can; quyết định

thay đổi quyết định khởi tố bị can;

3. Quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ; quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam;

quyết định hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh;

4. Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh;

5. Cáo trạng; quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn;

6. Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can; quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị

can; quyết định phục hồi vụ án đối với bị can.

Điều 6. Các loại thông tin, tài liệu Tòa án nhân dân có trách nhiệm thông báo,

gửi cho Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của ngành Công an

1. Quyết định tạm giam;

2. Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam; quyết định thay thế biện pháp tạm giam;

3. Bản án hình sự sơ thẩm;

4. Bản án hình sự phúc thẩm;

5. Quyết định hình sự giám đốc thẩm;

6. Quyết định hình sự tái thẩm;

7. Quyết định thi hành án phạt tù;

8. Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù;

9. Quyết định miễn chấp hành án phạt tù;

10. Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù;

11. Quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù;

12. Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; quyết định hủy bỏ quyết định tha tù

trước thời hạn có điều kiện;



13. Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; quyết định đình chỉ thi hành

biện pháp bắt buộc chữa bệnh;

14. Quyết định xóa án tích;

15. Quyết định của Chủ tịch nước về việc xét đơn xin ân giảm hình phạt tử hình (bác

đơn xin ân giảm hình phạt tử hình hoặc ân giảm hình phạt tử hình);

16. Quyết định thi hành án tử hình;

17. Biên bản thi hành án tử hình.

Điều 7. Các loại thông tin, tài liệu mà Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của ngành

Công an có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố

tụng

1. Danh bản, chỉ bản căn cước người phạm tội;

2. Trích lục tiền án, tiền sự;

3. Thông báo kết quả xác minh đối tượng, nhân thân;

4. Những thông tin, tài liệu đã được cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp cho Cơ quan

hồ sơ nghiệp vụ của ngành Công an nêu tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của Thông tư

liên tịch này.

Chương III

THỦ TỤC VÀ THỜI HẠN THÔNG BÁO, GỬI, 

CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU

Điều 8. Thủ tục thông báo, gửi thông tin, tài liệu

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp trong phạm vi

chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thông báo, gửi các thông tin, tài liệu

nêu tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Thông tư liên tịch này cho Cơ quan hồ sơ nghiệp

vụ của ngành Công an, cụ thể như sau:

1. Cơ quan điều tra; Viện kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân cấp huyện thông báo,

gửi cho bộ phận hồ sơ nghiệp vụ thuộc Công an cấp huyện.

2. Cơ quan điều tra; Viện kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân cấp tỉnh thông báo,

gửi cho Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ thuộc Công an cấp tỉnh.



3. Cơ quan điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân

cấp cao, Tòa án nhân dân tối cao thông báo, gửi cho Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của

Bộ Công an.

4. Đối với những vụ án do Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Kiểm lâm,

Kiểm ngư khởi tố điều tra và chuyển cho Viện kiểm sát có thẩm quyền theo quy định

tại điểm a khoản 1 Điều 164 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 thì Viện kiểm sát có

trách nhiệm thông báo, gửi những thông tin, tài liệu nêu tại Điều 4, Điều 5 Thông tư

liên tịch này cho Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của ngành Công an.

Đối với những vụ án do Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm

ngư khởi tố điều tra và chuyển cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền theo quy định tại

điểm b khoản 1 Điều 164 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 thì Cơ quan điều tra có

trách nhiệm thông báo, gửi cho Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của ngành Công an những

thông tin, tài liệu nêu tại Điều 4 Thông tư liên tịch này và những thông tin, tài liệu mà

Viện kiểm sát ban hành trong giai đoạn điều tra nêu tại Điều 5 Thông tư liên tịch này.

Viện kiểm sát có trách nhiệm thông báo, gửi cho Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của

ngành Công an những thông tin, tài liệu mà Viện kiểm sát ban hành trong giai đoạn

truy tố nêu tại Điều 5 Thông tư liên tịch này.

Điều 9. Thời hạn thông báo, gửi thông tin, tài liệu

1. Đối với các thông tin, tài liệu nêu tại Chương II của Thông tư liên tịch này mà pháp

luật có quy định thời hạn gửi, cung cấp thì cơ quan có trách nhiệm thông báo, gửi

thông tin, tài liệu đó phải thông báo, gửi cho Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của ngành

Công an trong thời hạn do pháp luật quy định.

2. Đối với các thông tin, tài liệu nêu tại Chương II của Thông tư liên tịch này mà pháp

luật không quy định thời hạn gửi, cung cấp thì chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày ban

hành hoặc kể từ ngày nhận được, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án

nhân dân phải thông báo, gửi thông tin, tài liệu đó cho Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của

ngành Công an.


